
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 5 ngách 19 ngõ 143 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SANTE BAKERY 

0110688195

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SANTE BAKERY 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANTE BAKERY COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916504548
Email: santebarkery@gmai.com     

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê; Bán buôn đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn hàng trang trí nội thất; 
Bán buôn xe đạp điện; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và 
giả da khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

7. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

8. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

9. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071(Chính)

10. Sản xuất đường 1072

11. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

12. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Sản xuất chè 1076

15. Sản xuất cà phê 1077

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; cung cấp suất ăn theo hợp 
đồng; cung cấp suất ăn công nghiệp.

5629

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

21. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH THỊ 
HỒNG VÂN

Việt 
Nam

Thôn Bưởi, Xã Khánh 
Thượng, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

8.000.000 1,000 001197003070

2VŨ THỊ 
THUỲ LINH

Việt 
Nam

5 Ngách 143/19 Kim 
Mã, Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

792.000.000 99,000 031187001268

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031187001268
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 5 Ngách 143/19 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 5 Ngách 143/19 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ THUỲ LINH Nữ

03/04/1987 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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